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THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
 TRONG LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THEO DÕI THI HÀNH VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Phần I
A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

I. Cơ sở pháp lý 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

- Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 26/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
- Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

- Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 26/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Nghị định số 190/2025/NĐ-CP); 

9. Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Nghị định số 93/2025/NĐ-CP ngày 26/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

-  Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

- Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. 

II. Về thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 

Căn cứ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương
, gồm các nội dung sau đây: 

1. Tổ chức thực hiện và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
, đồng thời, trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nếu phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, thì kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Bộ Tư pháp để nghiên cứu, xử lý
 . 

2. Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương
. 

Các nội dung phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính gồm: (1) Nghiên cứu, biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (2) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính; (3) Tổ chức phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể; Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
. 

3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

Kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Thông qua hoạt động kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, các cấp có thẩm quyền kịp thời xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
; theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa bàn quản lý, trừ các cơ quan được tổ chức theo hệ thống dọc đóng trên địa bàn
. Việc kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, Nghị định số 93/2025/NĐ-CP và Thông tư số 14/2021/TT-BTP. 
4. Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính 

Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương; chỉ đạo các sở, ban, ngành cung cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính
; chỉ đạo tổ chức việc cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm về độ chính xác, toàn vẹn các thông tin, dữ liệu; bảo đảm kết nối an toàn, tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
. Trong việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp. 

Việc xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương được thực hiện theo các quy định có liên quan của Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14; Luật số 88/2025/QH15), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP, Nghị định số 190/2025/NĐ-CP), Nghị định số 20/2016/NĐ-CP và Thông tư số 13/2016/TT-BTP. 

5. Thống kê về xử lý vi phạm hành chính 

Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương
. Hoạt động thống kê này là cơ sở để đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục vụ quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thông tin thống kê về xử lý vi phạm hành chính được thu thập theo quy định của pháp luật về thống kê. 

6. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nhằm bảo đảm kịp thời thông tin về tình hình xử phạt vi phạm hành chính và tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm cơ sở cho việc đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn được thực hiện định kỳ hằng năm; theo đó:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong thời hạn theo quy định về chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương và gửi Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 21/12 của kỳ báo cáo 
.

- Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ tính từ ngày 15/12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo 
.

- Chế độ báo cáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 68/2025/NĐ-CP, Nghị định số 190/2025/NĐ-CP và Thông tư số 01/2023/TT-BTP. 

III. Về thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính 

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

- Hiện nay, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại Điều 37a Luật số 15/2012/QH13 (bổ sung bởi Luật số 88/2025/QH15), Nghị định số 189/2025/NĐ-CP. Các chức danh của chính quyền địa phương có thẩm quyền xử phạt gồm: (i) Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã; (ii) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; (2) Giám đốc Sở; (3) các chức danh thuộc các Sở (Ví dụ: Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương; Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế;…).

- Về nguyên tắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. Các chức danh thuộc các cơ quan còn lại có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý. Trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người, thì việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện. 

- Trường hợp vụ việc vi phạm hành chính có nhiều hành vi vi phạm thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo 03 nguyên tắc sau đây
: (1) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó; (2) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt; (3) Nếu hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm. 

- Vụ việc vi phạm hành chính có nhiều hành vi vi phạm thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau mà trong đó có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì thực hiện như sau
: (i) Đối với những hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thì xác định theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 52 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14); (ii) Đối với những hành vi không thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thì xác định theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 52 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14).

2. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Mục 1 Chương III Phần thứ hai Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14, Luật số 88/2025/QH15) và chia thành 02 nhóm sau đây: 

2.1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong các trường hợp: (i) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500 nghìn đồng đối với cá nhân, 1 triệu đồng đối với tổ chức; (ii) Hành vi vi phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến theo quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Tuy nhiên, đối với hành vi vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, mặc dù vụ việc có thể thuộc Mục (i) nêu trên nhưng thủ tục xử phạt không lập biên bản không được áp dụng trong trường hợp này. 

Đối với trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản thuộc Mục (i) nêu trên, người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải bao gồm ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng và mức tiền phạt nếu hành vi vi phạm bị áp dụng hình thức phạt tiền. 

2.2. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được thực hiện gồm các bước sau đây: 

a) Lập biên bản vi phạm hành chính
 

Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính. Nếu vi phạm hành chính xảy ra trên biển, đường thủy nội địa hoặc tàu bay, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu hỏa, thì người có thẩm quyền hoặc chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga. 
Biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện vi phạm hành chính. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, thì biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện vi phạm hành chính. Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm, thì biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nhận được kết quả xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm. Trường hợp một vụ việc có nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau, trong đó có hành vi được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm, thì biên bản vi phạm hành chính được lập đối với các hành vi trong vụ việc đó trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nhận được đầy đủ kết quả xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển kịp thời cho người có thẩm quyền xử phạt, trừ trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trên biển, đường thủy nội địa hoặc tàu bay, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu hỏa. 

b) Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính
 

Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được thực hiện trong trường hợp cần thiết khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong trường hợp biên bản vi phạm hành chính có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ, chính xác các nội dung theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính hoặc người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh tình tiết của vụ việc, có thể tự mình hoặc phân công, phối hợp thực hiện xác minh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xác minh. Mục đích của bước xác minh tình tiết vụ việc nhằm làm rõ các vấn đề như: (i) vi phạm hành chính xảy ra trên thực tế; (ii) chủ thể thực hiện hành vi vi phạm, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm; (iii) các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; (iv) tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra; (v) các tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc xem xét, quyết định xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt cũng có thể trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật. 

c) Giải trình
 

Thủ tục giải trình được áp dụng trong vụ xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính mà pháp luật có quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc quy định mức tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 15 triệu đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30 triệu đồng trở lên đối với tổ chức thì cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính để ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức không yêu cầu giải trình, theo đó: 

Đối với trường hợp giải trình bằng văn bản, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải gửi văn bản giải trình cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. 

Đối với trường hợp giải trình trực tiếp, cá nhân, tổ chức, vi phạm hành chính phải gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. 

d) Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức. Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm của từng cá nhân, tổ chức.
  
Về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Thông thường, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nếu vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với vụ việc mà đối tượng vi phạm có yêu cầu giải trình hoặc vụ việc phải xác minh các tình tiết liên quan thì trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt phải được ban hành. Đối với vụ việc mà đối tượng vi phạm có yêu cầu giải trình hoặc vụ việc phải xác minh các tình tiết liên quan mà có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải bao gồm các nội dung chính sau đây: địa danh, ngày, tháng, năm ra quyết định; căn cứ pháp lý để ban hành quyết định; biên bản vi phạm hành chính, kết quả xác minh, văn bản giải trình của đối tượng vi phạm hoặc biên bản họp giải trình và tài liệu khác (nếu có); họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; hình thức xử phạt chính; hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có); quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính; hiệu lực của quyết định, thời hạn và nơi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nơi nộp tiền phạt; họ tên, chữ ký của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và việc cưỡng chế trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành.

IV. Về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

1. Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường

Trưởng Công an cấp xã nơi người vi phạm cư trú hoặc nơi họ có hành vi vi phạm pháp luật tự mình hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoặc đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị dân cư ở cơ sở lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu. Trong trường hợp người vi phạm do cơ quan Công an cấp thành phố trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu đối với người đó. 

Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, cơ quan lập hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng hoặc người đại diện hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ; đối với người chưa thành niên thì còn phải thông báo cho cha mẹ hoặc người giám hộ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ, cơ quan lập hồ sơ đề nghị gửi hồ sơ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức và chủ trì cuộc họp tư vấn với sự tham gia của Trưởng Công an cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội cùng cấp có liên quan, đại diện dân cư ở cơ sở. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu, người đại diện hợp pháp của họ, cha mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên phải được mời tham gia cuộc họp và phát biểu ý kiến của mình về việc áp dụng biện pháp. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp tư vấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu. Tùy từng đối tượng mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao người được giáo dục cho cơ quan, tổ chức, gia đình quản lý, giáo dục; nếu đối tượng không có nơi cư trú ổn định thì giao cho cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục. 

2. Áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
 

Đối với người dưới 18 tuổi vi phạm có nơi cư trú ổn định thì Trưởng Công an cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Đối với người dưới 18 tuổi vi phạm không có nơi cư trú ổn định thì Trưởng Công an cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

Trường hợp hồ sơ do cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp thành phố trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý vụ vi phạm pháp luật, nhưng người vi phạm dưới 18 tuổi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mà thuộc đối tượng đưa vào trường giáo dưỡng thì cơ quan, đơn vị đang thụ lý vụ việc, vụ án hoàn thiện hồ sơ vi phạm và chuyển hồ sơ cho Công an cấp xã có thẩm quyền để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người đó. 

Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, Công an cấp xã lập hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khác của họ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ, Trưởng Công an cấp xã quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân khu vực để quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

3. Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
  

Đối với người vi phạm có nơi cư trú ổn định thì Trưởng Công an cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Đối với người không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật thì Trưởng Công an cấp xã phải xác minh; trường hợp xác định được nơi cư trú thì có trách nhiệm chuyển người đó kèm theo biên bản vi phạm về địa phương để xử lý; trường hợp không xác định được nơi cư trú thì Trưởng Công an cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

Trường hợp Trưởng cơ sở cai nghiện bắt buộc tiến hành lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại khoản 3 Điều 118 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản về hành vi vi phạm mới, Trưởng cơ sở cai nghiện bắt buộc gửi hồ sơ cho Trưởng Công an cấp xã có thẩm quyền. Trường hợp người vi phạm do cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp thành phố trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc thì cơ quan, đơn vị đang thụ lý vụ việc, vụ án hoàn thiện hồ sơ vi phạm và chuyển hồ sơ cho Công an cấp xã có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người đó. 

Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, Công an cấp xã lập hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng hoặc người đại diện hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ, Trưởng Công an cấp xã quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân khu vực áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

4. Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
   

Trường hợp người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định thì Trưởng Công an cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định thì Trưởng Công an cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp người nghiện ma túy do cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp thành phố trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì cơ quan, đơn vị đang thụ lý vụ việc, vụ án hoàn thiện hồ sơ vi phạm và chuyển hồ sơ cho Công an cấp xã có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người đó. 

Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, Công an cấp xã lập hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ, Trưởng Công an cấp xã quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân khu vực áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
PHẦN II
CÔNG TÁC THEO DÕI, TỔ CHỨC THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Về cơ sở pháp lý:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

- Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL số 64/2025/QH15;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL;

- Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản QPPL;
- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực tư pháp.

1. Phân định thẩm quyền thực hiện công tác theo dõi, tổ chức thi hành văn bản QPPL
1.1. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố 
	TT
	Nội dung thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	1
	Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL
	Điều 4 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP

	
	- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai thi hành trên địa bàn thành phố.
	- Điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP



	
	- Đối với văn bản QPPL khác, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày văn bản được thông qua hoặc ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai nếu cần thiết.
	- Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP



	2
	Hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL
	Điều 5 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP

	
	- Xem xét, hướng dẫn áp dụng đối với văn bản QPPL do mình ban hành bằng văn bản hành chính, trên cơ sở đề nghị của cơ quan, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. 
	

	
	- Trường hợp cần thiết, UBNDTP ủy quyền hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
	

	3
	Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBNDTP và cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	4
	Chỉ đạo việc biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với văn bản QPPL do mình ban hành.
	Điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị
định 80/2025/NĐ-CP

	5
	Chỉ đạo việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị về văn bản QPPL
	Điều 8 Nghị
định

80/2025/NĐ-CP

	6
	Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL do mình ban hành.
	Điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị
định

80/2025/NĐ-CP

	7
	Xây dựng báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình gửi về Bộ Tư pháp.
	Điểm b khoản 1 Điều 10
Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	8
	Phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có liên quan trong việc tổ chức thi hành pháp luật; cung cấp thông tin về tổ chức thi hành văn bản QPPL
	Điều 11 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	9
	Căn cứ kết quả thi hành văn bản QPPL thu thập được, xử lý kết quả trong phạm vi thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả.
	Khoản 2 Điều 13 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	10
	Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý kịp thời xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL; tổng hợp việc xử lý kết quả trong báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật hằng năm gửi Bộ Tư pháp.
	Khoản 3 Điều 13 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	11
	Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL, báo cáo việc xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL và gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi.
	Khoản 4 Điều 13 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	12
	Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp dưới trong phạm vi địa bàn quản lý.
	Điểm c khoản 1 Điều

14
Nghị
định 80/2025/NĐ-CP

	13
	Căn cứ vào kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL hằng năm, thành lập đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật.
	Điểm a khoản 3 Điều

14
Nghị
định 80/2025/NĐ-CP

	14
	Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng quản lý Nhà nước tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương.
	Khoản 4 Điều 15 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	15
	Phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật.
	Điểm a khoản 5 Điều

16
Nghị
định 80/2025/NĐ-CP

	16
	Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, Ủy ban nhân dân cấp dưới về tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương.
	Điểm b khoản 5 Điều

16
Nghị
định 80/2025/NĐ-CP

	17
	Phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL.
	Điểm c khoản 5 Điều

16
Nghị
định 80/2025/NĐ-CP

	18
	Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương.
	Điểm đ khoản 5 Điều

16
Nghị
định 80/2025/NĐ-CP


2.2. Thẩm quyển của Chủ tịch UBNDTP
	
TT
	Nội dung thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	1
	Đối với văn bản QPPL khác, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày văn bản được thông qua hoặc ban hành, người có thẩm quyền ban hành văn bản quyết định xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai nếu cần thiết. 
	Khoản 4  Điều 4 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	2
	Xem xét ban hành văn bản hành chính hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL khi có đề nghị của cơ quan, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 
	Điều 5 Nghị định
80/2025/NĐ-CP

	3
	Ban hành Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL.
	Khoản 3 Điều 12 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	4
	Trường hợp phát hiện văn bản hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL hoặc văn bản áp dụng trái pháp luật, Chủ tịch UBNDTP yêu cầu cơ quan ban hành văn bản đó kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
	Khoản 5 Điều 13 Nghị định 80/2025/NĐ-CP


2.3. Thẩm quyền sở, ngành

	TT
	Nội dung thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	1
	Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của mình cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBNDTP và cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
	Điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	2
	Tham mưu, giúp UBNDTP kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật và việc thi hành văn bản QPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực ở địa phương.
	Điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	3
	Tham mưu, giúp UBNDTP tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương.
	Khoản 4 Điều 15 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	4
	Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch, trình Chủ tịch UBNDTP ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL của địa phương và gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.
	Khoản
3 Điều 12 Nghị định
80/2025/NĐ-CP


2.4. Thẩm quyền UBND cấp xã

	TT
	Nội dung thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	1. 
	Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày văn bản QPPL do cấp xã thông qua hoặc ban hành, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai (nếu cần thiết). 
	Khoản 4  Điều 4 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	2. 
	Xem xét ban hành văn bản hành chính hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL khi có đề nghị của cơ quan, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 
	Điều 5 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	3. 
	Chỉ đạo việc biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với văn bản QPPL do mình ban hành.
	Điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	4. 
	Chỉ đạo việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị về văn bản QPPL
	Điều 8 Nghị định
80/2025/NĐ-CP

	5. 
	Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL do mình ban hành.
	Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định 80/2025/NĐ- CP

	6. 
	Phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có liên quan trong việc tổ chức thi hành pháp luật; cung cấp thông tin về tổ chức thi hành văn bản QPPL
	Điều 11 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	7. 
	Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật
	Điều 14 Nghị định 80/2025/NĐ- CP

	8. 
	- Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã quản lý.
	Điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định 80/2025/NĐ- CP

	
	- Thành lập đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật.
	Điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định 80/2025/NĐ- CP

	9. 
	Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác trực thuộc tham mưu tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương
	Khoản 4 Điều 15 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	10. 
	Quản lý nhà nước về tổ chức thi hành pháp luật
	Điều 16 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	11. 
	- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật.
	Điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	
	- Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác về tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương.
	Điểm b khoản 5 Điều 16 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	
	- Phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL.
	Điểm c khoản 5 Điều 16 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	
	- Tổng hợp, báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương.
	Điểm d khoản 5 Điều 16 Nghị định 80/2025/NĐ-CP

	
	- Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương.
	Điểm đ khoản 5 Điều 16 Nghị định 80/2025/NĐ-CP


3. Một số nội dung cụ thể trong triển khai công tác theo dõi, tổ chức thi hành văn bản QPPL

3.1. Công tác theo dõi, tổ chức thi hành văn bản QPPL của thành phố

- Ban hành kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL: 

+ Căn cứ nhiệm vụ được giao và tính chất, nội dung của luật, nghị quyết, pháp lệnh và yêu cầu quản lý nhà nước, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch triển khai được Thủ tướng Chính phủ ban hành, UBNDTP quyết định việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai trong phạm vi thẩm quyền của mình. 

+ Đối với văn bản QPPL khác, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày văn bản được thông qua hoặc ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai nếu cần thiết.
+ Căn cứ nhiệm vụ được giao và tính chất, nội dung của văn bản QPPL, kế hoạch triển khai gồm một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành văn bản QPPL, bảo đảm xác định kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn thực hiện.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL: UBNDTP, cơ quan chuyên môn thuộc UBNDTP hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của mình cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBNDTP và cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn bản QPPL: chỉ đạo việc biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với văn bản QPPL do mình ban hành; Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phải được cơ quan, đơn vị biên soạn phê duyệt trước khi sử dụng.

 - Sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL: Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL do mình ban hành dựa trên một trong các căn cứ: (i) Theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL đó; (ii) Theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền. 

Căn cứ vào tính chất của văn bản QPPL, nội dung, yêu cầu của việc sơ kết, tổng kết, cơ quan có trách nhiệm tổ chức sơ kết, tổng kết lựa chọn một trong các hình thức sau đây: (i) Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết; (ii) Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết. 

Báo cáo sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL gồm những nội dung cơ bản sau: (i) Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản QPPL; (ii) Kết quả thi hành văn bản QPPL, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản QPPL; (iii) Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; (iv) Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn; (v) Kiến nghị giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật; (vi) Những nội dung khác (nếu có). 

- Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật: UBNDTP xây dựng báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình gửi về Bộ Tư pháp. 

- Cung cấp thông tin về tổ chức thi hành pháp luật: Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, UBNDTP đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp cung cấp thông tin về tổ chức thi hành pháp luật. 

- Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch trọng tâm, liên ngành, căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương, kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp, kiến nghị của cử tri, kế hoạch trọng tâm, liên ngành hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBNDTP xây dựng kế hoạch, trình Chủ tịch UBNDTP ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL của địa phương và gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp. 

- Thu thập thông tin về thi hành văn bản QPPL: 

Thông tin về thi hành văn bản QPPL được thu thập từ các nguồn sau đây: (i) Báo cáo của cơ quan, tổ chức; (ii) Thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; (iii) Phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản của tổ chức, cá nhân; (iv) Kết quả hoạt động điều tra, khảo sát việc thi hành văn bản QPPL thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác; (v) Kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thi hành văn bản QPPL; (vi) Các nguồn thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ kết quả thi hành văn bản QPPL thu thập được, UBNDTP xử lý kết quả trong phạm vi thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo một hoặc một số nội dung sau đây: (i) Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL; (ii) Ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản QPPL; (iii) Giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (iv) Kiểm tra, rà soát, xử lý đối với văn bản QPPL trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp; (v) Hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; (vi) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm hiệu quả thi hành văn bản QPPL. 

- UBNDTP có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý kịp thời xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL; tổng hợp việc xử lý kết quả trong báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật hằng năm gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL, UBNDTP có trách nhiệm báo cáo việc xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL và gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi. 

Trường hợp phát hiện văn bản hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL hoặc văn bản áp dụng trái pháp luật, Chủ tịch UBNDTP yêu cầu cơ quan ban hành văn bản đó kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật: 

+ UBNDTP kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBNDTP và Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBNDTP có trách nhiệm tham mưu, giúp UBNDTP kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật và việc thi hành văn bản QPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực ở địa phương. 

+ Nội dung kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật: (i) Việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL (nếu có), kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tổ chức thi hành pháp luật; (ii) Việc thực hiện các nội dung tổ chức thi hành văn bản QPPL; việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL; (iii) Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành văn bản QPPL và tính chính xác, thống nhất trong áp dụng văn bản QPPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (iv) Việc bảo đảm các điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho tổ chức thi hành pháp luật. 

+ Tổ chức thực hiện kiểm tra: (i) Căn cứ vào kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL hằng năm, UBNDTP thành lập đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật; (ii) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra phải được gửi đến cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra (sau đây gọi chung là đối tượng được kiểm tra) chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra. Trường hợp kiểm tra đột xuất, quyết định thành lập đoàn kiểm tra phải được gửi đến cho đối tượng được kiểm tra chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra; (iii) Đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra xem xét, xác minh, kết luận về những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra; (iv) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động kiểm tra, đoàn kiểm tra dự thảo kết luận kiểm tra và gửi cho đối tượng được kiểm tra để lấy ý kiến đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra; (v) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận kiểm tra, đối tượng được kiểm tra gửi lại đoàn kiểm tra ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra; (vi) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của đối tượng được kiểm tra đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra hoặc 02 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 14 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP mà đoàn kiểm tra không nhận được ý kiến bằng văn bản của đối tượng được kiểm tra đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra, thì trưởng đoàn kiểm tra trình người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra ban hành kết luận kiểm tra; (vii) Kết luận kiểm tra được gửi cho đối tượng được kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ngay sau khi được ban hành để thực hiện các nội dung nêu trong kết luận kiểm tra và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật. 

+ Người có thẩm quyền đã ban hành kết luận kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo việc đôn đốc đối tượng được kiểm tra thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ 46 chức thi hành pháp luật thông qua việc yêu cầu đối tượng được kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện kết luận kiểm tra và cung cấp tài liệu chứng minh. 

+ Người có thẩm quyền đã ban hành kết luận kiểm tra quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật khi hết thời hạn phải thực hiện kết luận kiểm tra mà đối tượng được kiểm tra không hoàn thành việc thực hiện kết luận kiểm tra hoặc đối tượng được kiểm tra không thực hiện trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm kết thúc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật, người có thẩm quyền đã ban hành kết luận kiểm tra gửi thông báo kết quả và việc xử lý kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra đến đối tượng được kiểm tra và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật. 

3.2. Công tác theo dõi, tổ chức thi hành văn bản QPPL cấp xã 

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức và theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm. 

+ Xác định lĩnh vực trọng tâm, phạm vi theo dõi: Ủy ban nhân dân cấp xã phải căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương, kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp, kiến nghị của cử tri, kế hoạch trọng tâm, liên ngành hằng năm của UBNDTP và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương, xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức và theo dõi việc thi hành văn bản QPPL của địa phương. 

+ Kế hoạch phải gồm các nội dung cơ bản sau: Mục đích, yêu cầu; Văn bản QPPL cụ thể hoặc lĩnh vực pháp luật trọng tâm theo dõi, đánh giá; Các hoạt động cụ thể và tiến độ thực hiện; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch; Kinh phí thực hiện kế hoạch. Việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức và theo dõi tình hình thi hành pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn, vì qua đó xác định được rõ ràng lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm, vai trò trách nhiệm của các chủ thể và đối tượng quản lý nhà nước, cũng như cách thức tổ chức các hoạt động, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ theo dõi thi hành văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân cấp xã từng bước đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả. 

- Kiểm tra công tác tổ chức, theo dõi việc thi hành VBQPPL: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra công tác tổ chức, theo dõi thi hành VBQPPL của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong phạm vi địa bàn quản lý. 

+ Nội dung kiểm tra công tác tổ chức, theo dõi thi hành pháp luật: (i) Việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL (nếu có), kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tổ chức thi hành pháp luật; (ii) Việc thực hiện các nội dung tổ chức thi hành văn bản QPPL; việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL; (iii) Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành văn bản QPPL và tính chính xác, thống nhất trong áp dụng văn bản QPPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (iv) Việc bảo đảm các điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho tổ chức thi hành pháp luật. 

+ Tổ chức thực hiện kiểm tra: Căn cứ vào kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra phải được gửi đến cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra (sau đây gọi chung là đối tượng được kiểm tra) chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra. Trường hợp kiểm tra đột xuất, quyết định thành lập đoàn kiểm tra phải được gửi đến cho đối tượng được kiểm tra chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra. 

+ Đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra xem xét, xác minh, kết luận về những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động kiểm tra, đoàn kiểm tra dự thảo kết luận kiểm tra và gửi cho đối tượng được kiểm tra để lấy ý kiến đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận kiểm tra, đối tượng được kiểm tra gửi lại đoàn kiểm tra ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của đối tượng được kiểm tra đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra hoặc 02 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 14 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP mà đoàn kiểm tra không nhận được ý kiến bằng văn bản của đối tượng được kiểm tra đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra, thì trưởng đoàn kiểm tra trình người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra ban hành kết luận kiểm tra. 

- Kết luận kiểm tra được gửi cho đối tượng được kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ngay sau khi được ban hành để thực hiện các nội dung nêu trong kết luận kiểm tra và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật. 

- Người có thẩm quyền đã ban hành kết luận kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo việc đôn đốc đối tượng được kiểm tra thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật thông qua việc yêu cầu đối tượng được kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện kết luận kiểm tra và cung cấp tài liệu chứng minh. 

- Người có thẩm quyền đã ban hành kết luận kiểm tra quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật khi hết thời hạn phải thực hiện kết luận kiểm tra mà đối tượng được kiểm tra không hoàn thành việc thực hiện kết luận kiểm tra hoặc đối tượng được kiểm tra không thực hiện trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm kết thúc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật, người có thẩm quyền đã ban hành kết luận kiểm tra gửi thông báo kết quả và việc xử lý kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra đến đối tượng được kiểm tra và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật. 

- Sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL: Căn cứ tiến hành sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL: (i) Theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL đó; (ii) Theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền. 

Hình thức sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL: Căn cứ vào tính chất của văn bản QPPL, nội dung, yêu cầu của việc sơ kết, tổng kết, lựa chọn một trong các hình thức sau đây: (i) Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết; (ii) Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết. 

- Báo cáo sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL gồm những nội dung cơ bản sau: (i) Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản QPPL; (ii) Kết quả thi hành văn bản QPPL, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản QPPL; (iii) Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; (iv) Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn; (v) Kiến nghị giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật; (vi) Những nội dung khác (nếu có). 

- Thông tin về thi hành văn bản QPPL được thu thập từ các nguồn sau đây: (i) Báo cáo của cơ quan, tổ chức; (ii) Thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; (iii) Phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản của tổ chức, cá nhân; (iv) Kết quả hoạt động điều tra, khảo sát việc thi hành văn bản QPPL thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác; (v) Kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thi hành văn bản QPPL; (vi) Các nguồn thông tin khác theo quy định của pháp luật. 

- Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật gồm: (i) Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật định kỳ hằng năm; (ii) Báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL; (iii) Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về tổ chức thi hành pháp luật theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền. 

- Phương thức gửi, nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Lưu ý: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2025 của UBNDTP, UBND cấp xã tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.
� Khoản 5 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14); Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 190/2025/NĐ-CP); Điều 20 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 93/2025/NĐ-CP); Điều 22 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP; các Thông tư số: 14/2021/TT-BTP, 01/2023/TT-BTP


� Điểm a khoản 5 Điều 17 Luật số 15/2012/QH13


� Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP


� Điểm a khoản 5 Điều 17 Luật số 15/2012/QH13; khoản 7 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP


� Điều 30 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP


� Khoản 5 Điều 17 Luật số 15/2012/QH13; khoản 5 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP


� Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐCP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 93/2025/NĐ-CP)


� Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 


� Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP 


� Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 


� Điểm khoản 2 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định số 190/2025/NĐ-CP), Điều 3 Thông tư số 01/2023/TT-BTP


� Điều 3 Thông tư số 01/2023/TT-BTP


� Khoản 4 Điều 52 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14)


� Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP


� Điều 56 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 88/2025/QH15)


� Điều 58 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14, Luật số 88/2025/QH15)


� Điều 59 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 88/2025/QH15)


� Điều 61 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14)


� Điều 67 Luật số 15/2012/QH13 


� Điều 66 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14)


� Điều 68 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14)


� Điều 97, Điều 98 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14, Luật số 88/2025/QH15)


� Điều 99, Điều 100 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14, Luật số 88/2025/QH15)


� Điều 101, Điều 102 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14, Luật số 88/2025/QH15)


� Điều 103, Điều 104 Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14, Luật số 88/2025/QH15)
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